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A. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng 

Đọc thành tiếng bài tập đọc “Mặt trời mọc ở đằng Tây” (Trang 52, SGK Tiếng việt 3, 

tập 2) 

2. Đọc hiểu văn bản 

Đọc đoạn trích sau và khoanh tròn vào phương án trả lời đúng 

Nghệ nhân Bát Tràng 

 

Em cầm bút vẽ lên tay 

Đất Cao Lanh bỗng nở đầy sắc hoa: 

Cánh cò bay lả bay la 

Lũy tre đầu xóm, cây đa giữa đồng. 

Con đò lá trúc qua sông 

Trái mơ tròn trĩnh, quả bòng đung đưa... 

Bút nghiêng, lất phất hạt mưa 

Bút chao, gợn nước Tây Hồ lăn tăn. 

Hài hoà đường nét hoa văn 

Dáng em, dáng của nghệ nhân Bát Tràng. 



 
 

Câu 1. Hình ảnh "đất Cao Lanh bỗng nở đầy sắc hoa" ý nói gì? 

A. Từ đất Cao Lanh trồng được những bông hoa. 

B. Những hình ảnh được vẽ trên đất Cao Lanh rất đẹp. 

C. Từ đất Cao Lanh nặn được những bông hoa. 

Câu 2. Người nghệ nhân đã vẽ lên đất Cao Lanh những cảnh vật gì? 

A. Ngôi nhà, cây dừa, trái táo, quả đào. 

B. Cánh cò, luỹ tre, cây đa, con đò, trái mơ, quả bòng, hạt mưa, gợn sóng Tây Hồ. 

C. Mưa rào, con tàu, quả na, trăng, mây. 

Câu 3. Hai câu thơ "Bút nghiêng lất phất hạt mưa. Bút chao gợn nước Tây Hồ lăn 

tăn" ý nói gì? 

A. Người nghệ nhân đã vẽ trong mưa. 

B. Người nghệ nhân đã vẽ bên Hồ Tây. 

C. Người nghệ nhân Bát Tràng đã vẽ nên những vẻ đẹp rất tinh tế. 

Câu 4. Bài thơ ca ngợi điều gì? 

A. Vẻ đẹp của đồ gốm Bát Tràng. 

B. Cảnh đẹp của đất nước ta. 

C. Tài hoa của người nghệ nhân Bát Tràng đã vẽ nên những vẻ đẹp của cảnh vật 

đất nước trên đồ gốm. 

Câu 5. Em thích hình ảnh thơ nào nhất? Vì sao? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



 
 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

B. KIỂM TRA VIẾT 

I. Chính tả 

Nghe và viết lại đoạn trích dưới đây vào dòng kẻ ô ly 

Ê – đi – xơn 

         Ê – đi – xơn là một nhà bác học vĩ đại. Bằng lao động cần cù và óc sáng tạo kì 

diệu, ông đã cống hiến cho loài người hơn một ngàn sáng chế, góp phần làm thay 

đổi cuộc sống trên trái đất chúng ta. Câu chuyện Nhà bác học và bà cụ cho thấy ông 

rất giàu sáng kiến và luôn mong muốn mang lại điều tốt cho co người. 

 



 
 

 

II. Tập làm văn 

Viết đoạn văn ngắn, kể về một người lao động trí óc mà em biết (giáo viên, bác sĩ, 

nhà khoa học, kỹ sư…) 
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A. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng 

Đánh giá đọc dựa trên: 

– Thao tác đọc đúng: tư thế, cách đặt sách vở, cách đưa mắt đọc 

– Phát âm rõ các âm vần khó, cần phân biệt 

– Đọc trơn, đúng tiếng, từ, cụm từ, câu (không đọc sai quá 10 tiếng) 

– Âm lượng đọc vừa đủ nghe 

– Tốc độ đọc đạt yêu cầu (tối thiểu 30 tiếng/1 phút) 

– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ 

– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc 

2. Đọc hiểu văn bản 

Câu 1. B 

Câu 2. B 

Câu 3. C 

Câu 4. C 

Câu 5. Đáp án tham khảo: 

Hỉnh ảnh thơ "Đất cao lanh bỗng nở đầy sắc hoa".  



 
 

         Đất không thể tự mình nở ra sắc hoa (tức là những cánh cò, luỹ tre, cây đa, con 

đò lá trúc, trái mơ, quả bòng, hạt mưa...) mà là người nghệ nhân đã vẽ lên đất cao lanh. 

Dưới bàn tay tài hoa của người nghệ nhân, những cảnh đẹp bình dị của quê hương hiện 

lên như muôn ngàn sắc hoa của trời đất. Câu thơ vừa ca ngợi bàn tay khéo léo của 

người nghệ nhân, vừa ca ngợi cảnh đẹp thân thuộc của làng quê Việt Nam. 

B. KIỂM TRA VIẾT 

1. Chính tả 

Đánh giá viết dựa trên: 

– Viết đúng kiểu chữ cái kiểu chữ thường, cỡ to và vừa. 

– Viết đúng các từ ngữ. 

– Viết đúng chính tả bài viết có độ dài khoảng 30 chữ. 

Viết tốc độ tối thiểu 30 chữ / 15 phút 

2. Tập làm văn 

Học sinh viết đoạn văn dựa trên ý kiến cá nhân và dựa theo gợi ý dưới đây 

Gợi ý: 

- Người em định kể là ai? Làm công việc gì? 

- Người đó hiện đang làm việc ở đâu? 

- Hàng ngày, người đó thường làm những công việc gì? 

- Thái độ của người đó với công việc ra sao? 

- Tình cảm, thái độ, mong muốn của em đối với người lao động đó như thế nào? 

- …………. 

 


